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Trường trung học cơ sở Azuma
Trường tiểu học Tsutsui
Trung tâm cộng đồng Aoi
Trung tâm học tập suốt đời Higashi
Trường tiểu học Aoi
Trường trung học phổ thông Aichi Shogyo tỉnh Aichi
Trường trung học phổ thông Kogei
Trường tiểu học Higashi Shirakabe
Trường trung học phổ thông Kinjogakuin
Trường trung học cơ sở Kinjogakuin
Trại tạm giam Nagoya
Trường trung học phổ thông Meiwa tỉnh Aichi
Trường tiểu học Yamabuki
Trường mẫu giáo Daiichi
Trường trung học cơ sở Fuji
Trường tiểu học Higashisakura

1-1-1 Tsutsui
1-15-28 Tsutsui
3-2-9 Aoi
1-3-21 Aoi
1-5-1 Aoi
1-12-1 Tokugawa
2-7-51 Yoshino
5-7 Shirakabe
4-64 Shirakabe
3-24-67 Shirakabe
1-1 Shirakabe
2-32-6 Shirakabe
2-24 Shumoku-cho
1-1-42 Izumi
1-7-1 Higashi Sakura
1-13-1 Higashi Sakura

Số Vị trí

16
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2
1

Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nagoya
Trường tiểu học Sunadabashi
Cơ sở Nagoya Dome Mae, Đại học Meijo
Nơi hội họp Yamada Higashi So do thành phố quản lý
Nhà thi đấu Công ty Mitsubishi Electric Nagoya
Trung tâm thể thao Higashi
Trường trung học phổ thông Shigakukan
Trường trung học cơ sở Nagoya trực thuộc Đại học sư phạm Aichi
Trường trung học cơ sở Yada
Trường tiểu học Yada
Trường trung học phổ thông Asahigaoka tỉnh Aichi
Trường tiểu học Meirin
Trường trung học cơ sở Sakuragaoka
Trường tiểu học Asahigaoka
Trường trung học phổ thông Tokai
Trung tâm cộng đồng Tsutsui

2-1-58 Sunadabashi
3-1-13 Sunadabashi
4-102-9 Yada Minami
3-4 Yada
5-1-14 Yada Minami
1-1-10 Daiko Minami
2-1-10 Daiko Minami
1-1-29 Daiko Minami
1-1-23 Daiko Minami
4-4-1 Yada Minami
3-6-15 Deki-machi
1-8-1 Deki-machi
11-1 Higashi Ozone-cho
1601 Tokugawa-cho
1-2-35 Tsutsui
1-14-24 Tsutsui

Số Vị trí
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Tên cơ sở (Đóng dấu      ) Tên cơ sở (Đóng dấu      )

Thời điểm tháng 6/2022

0 500

1：9.000

1.000m
0

1：25.000

500 1.000m

Giá trị độ cao

Trên 1m đến dưới 2m
Trên 2m đến dưới 3m
Trên 3m đến dưới 4m

4m

30m

100m

170m

Trên 0m đến dưới 1m
Trên -1m đến dưới -0m
Trên -2m đến dưới -1m

Từ -3m trở xuống
Trên -3m đến dưới -2m

Phê duyệt (sử dụng) của Giám đốc Viện thông tin không gian địa lý Nhật Bản dựa trên Luật Đo lường R 4JHs 93Phê duyệt (sử dụng) của Giám đốc Viện thông tin không gian địa lý Nhật Bản dựa trên Luật Đo lường R 4JHs 93

Độ cao nền đất

* Vui lòng xem bản đồ nơi lánh nạn được chỉ định của các quận để sơ tán đến nơi lánh nạn được chỉ định ở quận khác. Bản đồ nơi lánh nạn được chỉ định của tất cả các quận được đăng tải công khai trên trang web chính thức của thành phố Nagoya.

(Phần giải thích)
・ Bất kể khu hành chính hoặc khu trường học nơi bạn sinh sống, bất kỳ ai cũng có 

thể sơ tán đến cơ sở nơi lánh nạn được chỉ định gần nhất. 
・ Về địa điểm lánh nạn khẩn cấp được chỉ định là nơi đầu tiên để bạn sơ tán đến để 

thoát khỏi nguy hiểm của thảm họa nhằm bảo vệ tính mạng được đăng tải trên 
bản đồ cảnh báo nguy hiểm của các thảm họa.

Nơi lánh nạn được chỉ địnhNơi lánh nạn được chỉ định Bản đồ Quận Higashi
Nơi lánh nạn được chỉ định là nơi để bạn có thể lánh nạn và sinh hoạt trong một khoảng thời gian nhất 
định trong trường hợp nhà của bạn bị thiệt hại và không thể trở về nhà sau khi thảm họa đã lắng xuống.

Cơ quan hành chính nhà nước và địa phương (Đóng dấu □)

Văn phòng công trình công cộng Higashi

Trạm cứu hỏa Higashi, 
văn phòng chi nhánh Yada

Trạm cứu hỏa Higashi, 
văn phòng chi nhánh Fujizuka

Trạm cứu hỏa Higashi

Tòa thị chính quận HigashiA

B

C

E

D

Bản đồ này sử dụng bản đồ cơ sở quy hoạch thành phố được tạo vào năm 2015 và 2016. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉnh sửa tình trạng sau khi tạo nếu cần. 


